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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

Môn: Ngữ văn; Lớp 10 - Năm học: 2022 - 2023 

 Thời gian làm bài: 90 phút 

 

TT Kĩ 

năng 

Nội 

d ng   n 

v   i n 

th c 

M c  ộ  ánh giá Tổng 

Nh n bi t  hông hiể    n d ng   n d ng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 Đọc Truyện hiện 

đại (văn bản 

ngoài SGK) 

 3  2  1   6 

Tỉ lệ %  30  20  10   60 

2 Vi t Viết văn 

bản nghị 

luận về bản 

thân 

       1 1 

Tỉ lệ%  10  15  10  5 40 

Tổng  40  35  20  5 100 

Tỉ lệ (%) 40 35 20 5 

Tỉ lệ chung (%) 75 25 

 

* Lư  ý: Kĩ năng viết có 01 câu bao gồm 04 cấp độ 
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  

Môn: Ngữ văn; Lớp 10 - Năm học: 2022 - 2023 

Thời gian làm bài: 90 phút 

TT Kĩ 

năng 

Đ n v  ki n 

th c  Kĩ 

năng 

M c  ộ  ánh giá Số câ  hỏi theo m c  ộ nh n th c Tổng 

Nh n 

bi t 

 hông 

hiểu 

V n 

d ng 

V n d ng 

cao 

1 Đọc 

hiểu 

Truyện hiện 

 ại 

(văn bản 

ngoài SGK) 

Nh n bi t: 

- Phương thức biểu đạt,  

- Tóm tắt, 

- Nhận biết lời người kể 

chuyện, lời nhân vật, 

- Xác định người kể chuyện 

và điểm nhìn, 

- Nhận biết một số thông tin 

trên văn bản, 

… 

 hông hiểu: 

- Xác định chủ đề trong tác 

phẩm, 

- Đặc điểm, tính cách, phẩm 

chất của nhân vật, 

- Nội dung, ý nghĩa của văn 

bản, 

… 

V n d ng: 

- Nêu quan điểm, thông điệp 

về văn bản. 

- Rút ra bài học… 

03TL 03TL 02TL  08 

Tỉ lệ% 30% 20% 10%  60% 

2 Vi t Vi t văn 

bản ngh  

lu n về bản 

thân. 

Nh n bi t: 

- Xác định được cấu trúc bài 

văn nghị luận về bản thân. 

- Xác định được cách làm 

kiểu bài nghị luận về bản 

thân. 

 hông hiểu: 

* Giới thiệu cụ thể về bản 

thân bằng cách trả lời các 

câu hỏi như: 

– Bạn là ai? 

– Nền tảng của bạn là gì? 

– Sở thích của bạn là gì? 

– Tài năng của bạn là gì? 

– Thành tích của bạn là gì? 

– Bạn đã phải đối mặt với 

những thách thức nào? 

   1  
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- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận. 

- Cách tính điểm của mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án và hướng dẫn chấm. 

 

* Phân tích đặc điểm tiêu 

biểu của bản thân 

- Chọn một vài đặc điểm nổi 

bật cụ thể, mô tả chi tiết và 

sử dụng đặc điểm đó để giới 

thiệu bản thân, kết hợp dẫn 

chứng cụ thể. 

- Ví dụ như bạn có thể viết về 

thành tích của mình: 

Bạn đã đạt được những gì? 

Những ai có ảnh hưởng đến 

bạn. 

Có thử thách gì trên chặng 

đường bạn đạt được những 

thành tích đó không? 

Những bài học trải nghiệm 

bạn đúc kết qua quá trình ấy? 

- Lưu ý: 

+ Đưa ra được những bằng 

chứng thuyết phục để làm rõ 

từng đặc điểm của bản thân. 

+ Đưa ra các thông tin xác 

thực, đáng tin cậy. 

V n d ng: 

-  Vận dụng các kĩ năng dùng 

từ, viết câu, các phép liên kết, 

các phương thức biểu đạt, 

các thao tác lập luận để phân 

tích, đánh giá về một vấn đề 

xã hội 

- Hướng đến nhận thức 

chung hoặc nêu giải pháp 

cho vấn đề 

V n d ng cao 

- Có sáng tạo trong diễn đạt, 

lập luận làm cho lời văn có 

giọng điệu, hình ảnh, bài văn 

giàu sức thuyết phục. 

- Sắp xếp luận điểm, lí lẽ, 

bằng chứng hợp lí 

   Tỉ lệ % 10% 15% 10% 5% 40% 

Tổng số câ  3 2 1 1 7 

Tỉ lệ 40% 35% 20% 5% 100% 

Tỉ lệ chung  75% 25% 100% 


